
TRƯỜNG CĐN LONG AN BẢNG GHI ĐIỂM
KHOA TIN HỌC LỚP: TC. QTMMT K6

MÔN HỌC/MODULE: MẠNG MÁY TÍNH

HỆ SỐ MÔN HỌC/ MODULE:

24/10 05/12 09/01 16/01

Lần 1 Lần 2

1 1223001 Tất Võ Trường An 6.0 5.0 6.0 6.0 5.8

2 1223002 Nguyễn Duy Anh 7.0 7.0 8.0 5.5 6.7

3 1223005 Đinh Ngọc Đông 6.0 6.0 7.0 4.0 TL

4 1223007 Trần Thanh Duy 7.0 6.0 7.0 4.0 TL

5 1223012 Phan Thanh Liêm 6.0 6.0 7.0 5.0 5.9

6 1223013 Châu Thành Lộc 6.0 5.0 6.0 5.0 5.4

7 1223014 Lê Hoàng Minh 6.0 5.0 5.0 4.0 TL

8 1223016 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7.0 7.0 8.0 6.0 6.9

9 1223017 Nguyễn Quốc Nhân 9.0 8.0 8.0 4.0 TL

10 1223018 Nguyễn Trọng Nhân 7.0 7.0 8.0 6.3 7.0

11 1223020 Nguyễn Thanh Phong 6.5 7.0 6.0 5.5 6.2

12 1223023 Huỳnh Phát Tài 6.0 5.0 0.0 0.0 HL

13 1223028 Dương Thị Tú Trinh 7.0 6.0 8.0 7.0 7.0

14 1223032 Trần Chánh Tín 6.0 6.0 7.0 6.0 6.2

Ngày   20    tháng  01      năm  2014

KHOA/ BỘ MÔN

Điểm kiểm tra

kết thúc

Môn học/Mô-

đun

GV BỘ MÔN

(ký tên, ghi họ tên)

STT MSSV
Điểm kiểm tra định kỳ

Môn học/Mô-đun

(Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm số liên hệ với giáo viên bộ môn trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký)

HỌ VÀ TÊN

HỌC SINH
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tổng

kết

TRƯƠNG VĂN PHÚC

Ghi chú

NGÀY KIỂM TRA


